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Chữ viết tắt trong toàn bộ Bài giảng 

 

TCN (SCN): trước (sau) Công 

nguyên SVHT: sự vật, hiện tượng 

TGQ: thế giới quan 

PPL: phương pháp 

luận 

TH: triết học. KH: khoa học 

CN: chủ nghĩa .CNDV: chủ nghĩa 

duy vật BC: biện chứng 

CNDVBC: chủ nghĩa duy vật biện 

chứng CNDVLS: chủ nghĩa duy 

vật lịch sử CNDT: chủ nghĩa duy 

tâm 

CNDTKQ: chủ nghĩa duy tâm 

khách quan CNDTCQ: chủ nghĩa 

duy tâm chủ quan PBC: phép biện 

chứng 

PBCDV: phép biện chứng 

duy vật CNXH: chủ nghĩa 

xã hội 

XHCN: xã hội chủ nghĩa 

CNTB: chủ nghĩa tư bản 

TBCN: tư bản chủ nghĩa 

CNCS: chủ nghĩa cộng 

sản 



CSCN: cộng sản chủ nghĩa 

HTKTXH: hình thái kinh tế-xã 

hội PTSX: phương thức sản 

xuất 
LLSX : lực lượng sản xuất 

TLSX: tư liệu sản xuất 

QHSX : quan hệ sản 

xuất CSHT: cơ sở hạ 

tầng 

KTTT: kiến trúc thượng 

tầng GC: giai cấp. DT: 

dân tộc. 

NL: nhân loại 

GCTS: giai cấp tư sản 

GCVS: Giai cấp vô 

sản ĐTGC: đấu tranh 

giai cấp CMXH: cách 

mạng xã hội TTXH: 

tồn tại xã hội YTXH: 

ý thức xã hội CNH: 

công nghiệp hóa 

HĐH: hiện đại hóa 

ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam 


